
Thời gian học: 9h30-12h sáng T2-4-6 từ 03/11/2025 - 03/01/2026

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1
1 201A030159 Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh 21/12/2002 0869211554 ngocquynhh2112@gmail.com
2 201A110002 Phạm Võ Hoàng My 23/04/2002 0878566542 momomimi2342002@gmail.com
3 201A140354 Lê Quốc Phong 05/03/2002 0898875727 phong.quoc.lee@gmail.com
4 211A010114 Nguyễn Hữu Lộc 18/12/2003 0707007801 lochuunguyen9a5@gmail.com
5 211A010236 Nguyễn Quỳnh Như 12/10/2003 0364005778 ngquynhnhu0212@gmail.com
6 211A010351 Nguyễn Ngọc Vũ 03/08/2003 0363916470 Nguyenngocvu382003@gmail.com
7 211A010454 Nguyễn Minh Nhựt 23/08/2003 0383132437 nmnhut2003@gmail.com
8 211A030395 Võ Minh Chánh 09/11/2003 0704773878 minhchanhvo0@gmail.com
9 211A030483 Huỳnh Thanh Trúc 04/07/2003 0379828806 truchuynh098990@gmail.com
10 211A031037 Võ Mai Mộng Tuyền 13/08/2003 0787720214 vomaimongtuyen214@gmail.com
11 211A031038 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 26/08/2003 0345968076 thanhtuyen039713@gmail.com
12 211A031484 Vũ Mạnh Quảng 04/12/2003 0935994582 vquang738@gmail.com
13 211A031509 Tiêu Thanh Trúc 25/03/2003 0931762503 tructhanh1925@gmail.com
14 211A040041 Nguyễn Thanh Thiện 29/02/2000 0849194413 sn13km876868@gmail.com
15 211A040043 Nguyễn Thị Yến Vy 29/01/2002 0935314351 ntyvy2901@gmail.com
16 211A070050 Điểu Minh Thiên 06/11/2003 0362766842 dieuminhthienco.opsmile@gmail.com
17 211A080044 Đỗ Châu Quỳnh 07/05/2003 0812077238 dochauquynh123@gmail.com
18 211A230007 Lê Trân Ngọc Châu 01/02/2003 0765255194 letranngocchau0102@gmail.com
19 211A320144 Võ Ngọc Phương Như 14/10/2003 0909236640 Nhuhmm@gmail.com
20 221A010214 Lê Chí Khang 22/01/2004 0966656018 lechikhang2201@gmail.com
21 221A030098 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 31/05/2004 0973379242 ng.hklinhh@gmail.com
22 221A030215 Đoàn Hoàng Huyền Trâm 26/03/2004 0765267037 doanhoanghuyentram1999@gmail.com
23 221A030248 Lê Như Ý 06/06/2004 0782891449 nhuyle6604@icloud.com
24 221A030328 Lê Phạm Hoàng Diễm 05/04/2004 0334317427 lephamhoangdiem122@gmail.com
25 221A030345 Phạm Thị Lành 21/01/2004 0359229539 Phamthilanh255@gmail.com
26 221A030430 Nguyễn Ngọc Minh Châu 23/07/2004 0772632370 nguyenngocminhchau750@gmail.com
27 221A030594 Nguyễn Thị Kim Ngân 22/09/2004 0921160341 nguyenthikimn273@gmail.com
28 221A030724 Lê Lâm Uyên Nhi 08/03/2004 0345363059 unii83204@gmail.com
29 221A031236 Nguyễn Kim Mỹ Huyền 20/03/2004 0936026476 myhuyen1316124@gmail.com
30 221A040038 Trần Văn Khang 21/08/2004 0343782307 khangvantran9@gmail.com
31 221A040039 Phan Thị Tú Sương 08/05/2004 0352485307 tsuong0805@gmail.com
32 221A040513 Huỳnh Thị Vân Anh 24/04/2004 0964033783 Huynhanh14012020@gmail.com
33 221A040569 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 13/08/2004 0868910070 ngocnhi060719@gmail.com
34 221A050286 Thái Thị Thanh Thủy 04/07/2004 0393331749 thuythai04072004@gmail.com
35 221A050455 Nguyễn Thanh Trúc 12/08/2004 0332673331 ntruc7705gmail.com
36 221A090032 Đặng Hồng Thắm 28/07/2002 0785417892 dhtham287@gmail.com
37 221A210053 Ka Khuyên 28/05/2004 0334149122 khuyenka67@gmail.com
38 221A230560 Nguyễn Thị Mỹ Hương 21/09/2004 0945427792 huongmyc12@gmail.com
39 221A300279 Lâm Tuyết Nhung 01/11/2004 0799849322 nhunglam111ne@gmail.com
40 221A300280 Lê Thị Hải Yến 24/06/2004 0362433660 lthyen098@gmail.com
41 221A300284 Trần Thị Gia Phương 15/08/2004 0913967254 phuongtran150804@gmail.com
42 221A300286 Nguyễn Thái Thương Lan Anh 11/11/2004 0899868123 nglananh0411@gmail.com
43 221A300290 Trần Công Danh 21/10/2004 0906640849 bebiocute@gmail.com
44 221A300432 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 29/11/2004 0904631625 vyn2992@gmail.com
45 221A320001 Tô Cẩm Thêm 07/10/2000 0764384348 tocamthem@gmail.com
46 221A320059 Nguyễn Huỳnh Xuân Mai 01/11/2004 0357202281 nguyenhuynhxuanmai11@gmail.com 
47 221A320062 Hà Thị Thương 27/01/2004 0983405942 hathithuong270104@gmail.com
48 221A320174 Vũ Lê Khánh Dương 26/11/2003 0704416640 Khanhduong4626@gmail.com
49 221A320268 Nguyễn Hoàng Kiều Yến 13/05/2004 0356466167 nguyenhoangkieuyen@gmail.com
50 221A360122 Võ Thị Thu Thủy 18/03/2004 0389032149 vothithuthuyabcd1803@gmail.com
51 221A370434 Nguyễn Thị Lan Tuyền 26/07/2004 0355009151 nguyenthilantuyen2004@gmail.com 
52 221A370684 Nguyễn Thị Kim Hồng 02/10/2003 0868677098 kimhong276840@gmail.com
53 221A370997 Nguyễn Thị Vy 23/02/2004 0965492690 vynguyenthi330@gmail.com
54 231A371587 Lữ Thị Thu Thanh 28/01/2003 0336605331 luthithuthanh281@gmail.com
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